
DÒNG PHỔ THÔNG DÒNG TIÊU CHUẨN DÒNG TRUNG CẤP DÒNG CAO CẤP

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY

≤ 1.6m
2 1,436,000 1,686,000 2,899,000 2,899,000

1.7m
2
 ≤ 2.0m

2 1,327,000 1,545,000 2,617,000 2,617,000

≥ 2.0m
2 1,239,000 1,431,000 2,382,000 2,382,000

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY

≤ 2.4m
2 1,471,000 1,652,000 3,085,000 3,085,000

2.5m
2
 ≤ 3.5m

2 1,393,000 1,557,000 3,043,000 3,043,000

≥ 3.5m
2 1,263,000 1,421,000 2,589,000 2,589,000

CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY

≤ 5.0m
2 1,443,000 1,615,000 2,992,000 2,992,000

5.0m
2
 ≤ 8.0m

2 1,367,000 1,553,000 2,788,000 2,788,000

≥ 8.0m
2 1,326,000 1,424,000 2,583,000 2,583,000

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT

≤ 2.4m
2 1,310,000 1,429,000 2,565,000 2,565,000

2.5m
2
 ≤ 3.5m

2 1,246,000 1,312,000 2,400,000 2,400,000

≥ 3.5m
2 1,186,000 1,231,000 2,235,000 2,235,000

CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT

≤ 5.0m
2 1,235,000 1,308,000 2,400,000 2,400,000

5.0m
2
 ≤ 8.0m

2 1,198,000 1,274,000 2,307,000 2,307,000

≥ 8.0m
2 1,146,000 1,230,000 2,220,000 2,220,000

VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH

≤ 1.0m
2 1,045,000 1,078,000 1,785,000 1,785,000

1.0m
2
 ≤ 2.0m

2 996,000 1,025,000 1,560,000 1,560,000

≥ 2.0m
2 884,000 906,000 1,367,000 1,367,000

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH THỦY
Địa chỉ: 99/6 Trương Thi Hoa, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP HCM.

Tel: 0918.753.133

BÁO GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP

HÌNH SẢN PHẨM
CỬA CÓ DIỆN 

TÍCH

ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2 )
(kính 8ly cường lực)



CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT

≤ 1.0m
2 1,406,000 1,465,000 2,668,000 2,668,000

1.0m
2
 ≤ 2.0m

2 1,376,000 1,431,000 2,441,000 2,441,000

≥ 2.0m
2 1,137,000 1,292,000 2,270,000 2,270,000

CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT

≤ 2.0m
2 1,409,000 1,455,000 2,625,000 2,625,000

2.1m
2
 ≤ 3.0m

2 1,354,000 1,395,000 2,453,000 2,453,000

≥ 3.0m
2 1,233,000 1,326,000 2,207,000 2,207,000

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY - HẤT

≤ 1.0m
2 1,453,000 1,571,000 2,638,000 2,638,000

1.1m
2
 ≤ 1.5m

2 1,374,000 1,425,000 2,408,000 2,408,000

≥ 1.6m
2 1,233,000 1,300,000 2,098,000 2,098,000

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY - HẤT

≤ 1.0m
2 1,561,000 1,625,000 2,956,000 2,956,000

1.0m
2
 ≤ 2.0m

2 1,391,000 1,563,000 2,563,000 2,563,000

≥ 2.0m
2 1,331,000 1,382,000 2,423,000 2,423,000

CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ QUAY - HẤT

≤ 2.0m
2 1,421,000 1,507,000 2,815,000 2,815,000

2.1m
2
 ≤ 3.0m

2 1,374,000 1,445,000 2,604,000 2,604,000

≥ 3.0m
2 1,271,000 1,382,000 2,467,000 2,467,000

ĐVT

Kính 8ly vàng trà cường lực

Kính 8ly xanh lá cường lực

Kính 8ly xanh biển cường lực

Kính 8ly phản quang xanh lá cường lực

Kính 8ly phản quang xanh biển cường lực

Kính 8ly phản quang vàng trà cường lực

LOẠI KÍNH GIÁ CỘNG THÊM

110,000

GIÁ KÍNH CHÊNH LỆCH SO VỚI 8LY TRẮNG CƯỜNG LỰC

620,000

60,000Kính 8ly mờ axit cường lực m
2

m
2

Kính 10ly trắng cường lực 100,000

Kính 10ly mờ cường lực m
2 160,000

m
2 530,000

m
2 530,000

m
2 530,000

Kính 10ly xanh đen cường lực m
2 600,000

m
2 1,050,000

m
2 1,050,000

570,000

m
2 1,050,000

Kính 6,38ly ghép keo trong m
2 70,000

Kính 8,38ly ghép keo trong m
2 150,000

110,000

Kính 6,38ly ghép phim màu xanh biển, xánh lá m
2

Kính 5-9-5 cường lực hộp hút chân không m
2

Kính 10,38ly ghép keo trong m
2 210,000

Kính 10,76ly ghép keo trong cường lực m
2

Kính 6,38ly ghép keo trắng sữa m
2



PHỔ THÔNG TIÊU CHUẨN TRUNG CẤP CAO CẤP

CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ QUAY

800,000 990,000 990,000 5,080,000

970,000 1,150,000 1,150,000 3,990,000

1,170,000 1,360,000 1,360,000 5,870,000

1,310,000 1,560,000 1,560,000 6,680,000

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ QUAY

1,570,000 1,940,000 1,940,000 7,760,000

1,770,000 2,140,000 2,140,000 9,900,000

2,050,000 2,540,000 2,540,000 11,530,000

CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ QUAY

4,300,000 4,800,000 4,800,000 22,070,000

4,510,000 5,000,000 5,000,000 24,200,000

CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA)

700,000 820,000 820,000 3,370,000

910,000 1,030,000 1,030,000 3,450,000

CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA)

830,000 900,000 900,000 4,820,000

1,040,000 1,110,000 1,110,000 4,900,000

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA)

220,000 460,000 460,000 1,450,000

CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA)

300,000 680,000 680,000 2,380,000

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ HẤT LÊN

420,000 520,000 520,000 2,380,000

CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY

350,000 420,000 420,000 1,650,000

CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY

680,000 920,000 920,000 3,310,000

CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ QUAY

1,380,000 1,750,000 1,750,000 6,490,000
Option 1: 8 bản lề chữ A + 3 bộ tay nắm 

chốt + 1 bộ chốt cánh phụ 

Option 2: 8 bánh xe + 1 bộ khóa đa điểm tay 

nắm chữ P + 2 bộ chốt cánh phụ

Option 1: 4 bánh xe + 1 bộ chốt khóa

Option 1: 2 bản lề chữ A + 1 bộ tay nắm chốt 

Option 1: 4 bản lề chữ A + 1 bộ tay nắm 

chốt + 1 bộ chốt cánh phụ 

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN

Option 1: 4 bánh xe + 1 bộ khóa đa điểm + 

1 bộ chốt cánh phụ

Option 2: 4 bánh xe + 1 bộ khóa đa điểm 

chữ P + 1 bộ chốt cánh phụ

Option 1: 8 bánh xe + 1 bộ khóa đa điểm + 

2 bộ chốt cánh phụ

Option 1: 8 bánh xe + 1 bộ chốt khóa

Option 1: 2 bản lề chữ A + 1 bộ tay nắm 

chốt + 2 thanh chống

CHI TIẾT PHỤ KIỆN

ĐƠN GIÁ

VNĐ/BỘ

Option 1: 8 bản lề 3D + 8 bản lề đeo + 1 bộ 

khóa đa điểm 1800 + 3 bộ chốt cánh phụ

Option 2: 8 bản lề 3D + 8 bản lề đeo + 1 bộ 

khóa đa điểm lẫy gà + 3 bộ chốt cánh phụ

Option 3: 8 bản lề 3D + khóa đa điểm lẫy gà 

+ 1 bộ chốt cánh phụ 

Option 2: 3 bản lề 3D + khóa đa điểm 1800

Option 3: 3 bản lề 3D + khóa đa điểm lẫy gà 

Option 2: 6 bản lề 3D + 1 bộ khóa đa điểm 

lẫy gà + 1 bộ chốt cánh phụ

Option 1: 3 bản lề 3D + khóa đơn điểm

Option 4: 4 bản lề 3D + khóa đa điểm lẫy gà

Option 1: 6 bản lề 3D + 1 bộ khóa đa điểm 

1800 + 1 bộ chốt cánh phụ



* Dòng cao cấp: Thanh nhựa bảo hành 10 năm, phụ kiện Roto 10 năm, bảo hành kỹ thuật 5 năm.

* Đóng nẹp che rãnh phụ kiện cho cửa đi, cửa sổ mở ra vào

* Bơm keo bên bên trong liên kết kính vào khung cánh

* Tăng cường thêm ke góc liên kết lõi thép cho tất cả cửa đi mở quay ra vào.

* Cửa đi mở quay ra vào sử dụng khung bao có bản rộng lớn.

* Dòng phổ thông: Thanh nhựa bảo hành 10 năm, phụ kiện GQ 1 năm, bảo hành kỹ thuật 1 năm.

* Dòng tiêu chuẩn: Thanh nhựa bảo hành 10 năm, phụ kiện GQ 1 năm, bảo hành kỹ thuật 3 năm.

► Chính sách bảo hành Namwindows:

* Dòng trung cấp: Thanh nhựa bảo hành 10 năm, phụ kiện GQ 1 năm, bảo hành kỹ thuật 5 năm.

* Sử dụng vít Inox cho bản lề chữ A

► Xuất xứ nguyên liệu:

* Thanh Rehau Profile được sản xuất bởi Rehau của Đức nhập về từ Trung Quốc hoặc Thái Lan.

* Dòng trung cấp: Sử dụng thanh Profile Rehau (Đức) + lõi thép cửa đi mở quay 2.0ly, các cửa còn lại 1.5ly + phụ kiện hãng GQ ASSA 

ABLOY (bản lề 3D 120kg) + kính 8ly trắng cường lực + các chi tiết nâng cấp.

* Dòng cao cấp: Sử dụng thanh Profile Rehau (Đức) + lõi thép cửa đi mở quay 2.0ly, các cửa còn lại 1.5ly + phụ kiện hãng Roto (Đức) + kính 

8ly trắng cường lực + các chi tiết nâng cấp

* Kính của Công Ty Chu Lai sản xuất tại Việt Nam.

* Lõi thép mạ kẽm được sản xuất tại Việt Nam.

* Dòng tiêu chuẩn: Sử dụng thanh Profile Sparlee + lõi thép cửa đi mở quay 2.0ly, các cửa còn lại 1.5ly + phụ kiện hãng GQ ASSA ABLOY 

(bản lề 3D 120kg) + kính 8ly trắng cường lực + các chi tiết nâng cấp.

► Các chi tiết nâng cấp từ dòng tiêu chuẩn trở lên:

* Đơn giá đã bao gồm vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện trong khu vực Hồ Chí Minh từ 15m
2
 trở lên.

* Đơn giá chỉ áp dụng cho cửa có kích thước lớn hơn 0.5m
2
, cửa dưới 0.5m

2
 tính theo bộ.

* Dòng phổ thông: Sử dụng thanh Profile Sparlee + lõi thép cửa đi mở quay 1.5ly, các cửa còn lại 1.2ly + phụ kiện hãng GQ ASSA ABLOY 

(bản lề 3D 90kg) + kính 8ly trắng cường lực (không có các chi tiết nâng cấp).

► Chi tiết nguyên liệu của các dòng sản phẩm:

* Phụ kiện Roto được sản xuất bởi tập đoàn Roto Frank của Đức, nhập về thông qua Áo.

* Thanh Sparlee Profile được sản xuất bởi SHIDE GROUP tại Dalian Trung Quốc.

* Phụ kiện GQ được sản xuất tại Trung Quốc bởi tập đoàn ASSA ABLOY Thụy Điển.

* Đơn giá không bao gồm chia ô nhỏ, đơn giá chia ô sẽ phụ thuộc vào kiểu chia ô.

* Đơn giá không bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển cửa cũ.

* Đối với khối lượng dưới 15m
2
 sẽ được tính như sau: 10 - 15m

2
 cộng thêm 100.000/m

2
, 5 - 10m

2
 cộng thêm 200.000/m

2
; dưới 5m

2
 cộng thêm 

350.000/m
2

* Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%

► Ghi chú:


